
Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Nơi sinh Chức 
vụ Nơi công tác Email Điện thoại Ghi chú

1 1133060005 Mai Thị Bích Chinh --1977 Chợ Mới-An Giang

2 1133060018 Nguyễn Ngọc Phượng 26-09-1973 My Long - Tplx -Ag

3 1133060020 Nguyễn Văn Sơn 14-11-1975 Chợ Mới-An Giang

4 1133060029 Nguyễn Thanh Tuấn 25-02-1979 Long Hồ - Vĩnh Long

5 1133060001 Lê Hoàng Ân 20-11-1986 Lấp Vò-Đồng Tháp

6 1133060024 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 17-10-1977 Phú Tân - An Giang

7 1133060004 Lê Thị Tuyết Anh 21-10-1984 Chợ Mới - An Giang

8 1133060023 Lê Thị Thắm 08-08-1982 Duyên Hải- Trà Vinh

9 1133060026 Lâm Thị Thiên Trang 15-10-1984 Chợ Mới - An Giang

10 1133060010 Lê Thị Cương Hạnh 24-08-1978 Giồng Trôm - Bến Tre

11 1133060025 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 03-09-1982 Giồng Trôm - Bến Tre

12 1133060021 Lê Anh Thư 01-05-1983 Bình Minh - Vĩnh Long

13 1133060014 Trần Thanh Lịch 28-04-1982 Tân Châu, An Giang

14 1133060002 Nguyễn Thị Thúy Ân 17-06-1980 Phong Điền - Cần Thơ

15 1133060011 Trần Cao Diễm Hạnh 22-08-1978 Chợ Mới - An Giang

16 1133060028 Nguyễn Hồng Tuấn --1982 Phú Tân An Giang

17 1133060007 Nguyễn Thị Mỹ Dung 27-02-1980 Châu Phú, An Giang

18 1133060008 Lê Huỳnh Hải 21-03-1969 Châu Phú- An Giang

19 1133060015 Nguyễn Hữu Mãi 09-12-1967
Tp. Long Xuyên-An 
Giang

20 1133060012 Hồ Thị Hồng --1985
Gò Công Đông, Tiền 
Giang

21 1133060013 Nguyễn Tuấn Kiệt 16-11-1974 Tri Tôn - An Giang
22 1133060016 Liêu Ngọc Mỹ 28-02-1983 Mỹ Tú- Sóc Trăng
23 1133060009 Lê Văn Hải 16-03-1984 Trà Ôn -Vĩnh Long
24 1033060008 Trương Thanh Hùng 02-01-1980 Long Hồ - Vĩnh Long

25 1133060019 Lăng Văn Sáu --1988
Thanh Bình - Đồng 
Tháp

26 1133060022 Võ Thị Thảo 20-11-1982 Càng Long, Trà Vinh
27 1133060027 Huỳnh Minh Trung 25-08-1985 Chợ Mới - An Giang
28 1133060003 Nguyễn Tấn Đạt 20-04-1966 Chợ Lách- Bến Tre
29 1133060017 Khưu Bảo Nghị 05-10-1984 Phú Tân - An Giang


